
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Nguyện vọng Ghi chú

1 Y Châu Sruk 30/01/2006 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

2 H - Chiếu Đier 28/11/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê NV1

3 H Đan Byă 20/09/2005 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

4 H' Đao Jiê 18/08/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

5 Y Đê Mi Ê~uôl Hdruễ 16/02/2007 Đắk Lắk Nam Ê đê NV1

6 Hoàng Ngọc Diễm 19/07/2007 Cao Bằng Nữ Nùng NV1

7 H Din Srũk 20/01/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

8 Y Đôn Kmăn 27/06/2005 Đắk Lắk Nam Ê-đê NV1

9 Mông Văn Đức 23/08/2007 Đắk Lắk Nam Nùng NV1

10 Nông Văn Dương 01/01/2007 Đắk Nông Nam Tày NV1

11 H - Gay Triêk 14/04/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

12 H Giải Srũk 29/04/2006 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

13 Dương Đình Hải 19/10/2006 Đắk Lắk Nam Nùng NV1

14 Hoàng Thị Mỹ Hoài 22/12/2007 Đắk Lắk Nữ Nùng NV1

15 Trương Việt Hoàn 28/07/2007 Đắk Lắk Nam Nùng NV1

16 Hà Minh Hoàn 22/08/2007 Đắk Lắk Nam Thái NV1

17 H - Hoanh Trei 03/09/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

18 Ka Ja Huệ 29/12/2007 Đắk Lắk Nữ Kơ Ho NV1

19 Y Hưng Pang Ting 09/05/2007 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

20 Nguyễn Quốc Hoàng Nam 17/04/2007 Đắk Lắk Nam Kinh NV1

21 Nguyễn Thị Thúy Ngọc 17/11/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh NV1

22 H: Nguyên Kpac 15/04/2007 Đắk Lắk Nữ Ê-đê NV1

23 H Nhan Yuk Rla 06/06/2006 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

24 Y' Nhất Trei 07/10/2007 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

25 Nguyễn Phát Kmăn 04/05/2007 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

26 Lữ Ngọc Hoàng Phong 07/08/2007 Đắk Lắk Nam Thái NV1

27 Nguyễn Nhất Phong 13/08/2007 Đắk Lắk Nam Kinh NV1

28 Mông Văn Quang 15/04/2005 Đắk Lắk Nam Nùng NV1

29 H' Ra Chên Jê 11/10/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

30 H' Sơ Ri Trei 09/04/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

31 Y. Sun Ông 26/09/2007 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

32 Hoàng Hoa Thám 23/01/2007 Lâm Đồng Nam Tày NV1

33 Tráng A Thảo 25/08/2007 Đắk Nông Nam H'Mông NV1

34 Hoàng Thanh Thiện 29/11/2006 Đắk Nông Nam Tày NV1

35 Vũ Thị Anh Thư 12/11/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh NV1

36 Hoàng Văn Thuận 24/08/2007 Đắk Nông Nam Tày NV1

37 Y' Tình Ayun H'Đơk 14/02/2007 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

38 Đỗ Văn Toàn 28/11/2007 Bình Dương Nam Kinh NV1

39 H Trinh Trei 19/12/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

40 Huỳnh Lê Anh Tuấn 30/06/2007 Bình Định Nam Kinh NV1

41 Ngân Thị Tuyết 18/08/2007 Đắk Lắk Nữ Thái NV1

42 H Uin Bkrông 26/07/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê NV1

43 Hà Văn Vàng 24/06/2007 Đắk Lắk Nam Tày NV1

44 Y' Xoan- Buôn Dap 21/04/2007 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

45 Y Zak Trei 25/01/2007 Đắk Lắk Nam Mnông NV1
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